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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 3330/SYT-NV Đồng Nai, ngày 29 tháng 6 năm 2023 
V/v phân tuyến điều trị và hỗ trợ 

chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến 
bệnh tay chân miệng trên địa bàn 

tỉnh 

 

                               Kính gửi:   

- Giám đốc các đơn vị trực thuộc; 

- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai; 

- Giám đốc, Thủ trưởng các bệnh viện tư nhân. 

          (sau đây gọi chung là các đơn vị) 

Sở Y tế nhận được Văn bản số 5095/SYT-NV, ngày 27 tháng 6 năm 2023 

của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công hỗ trợ chuyên môn kỹ 

thuật, chỉ đạo tuyến bệnh tay chân miệng cho các bệnh viện thuộc các tỉnh, thành 

phía nam. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng (TCM) trên địa bàn tỉnh có 

chiều hướng tăng dần số ca mắc. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh, trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2023 đến nay đã có 1.694 ca bệnh TCM nhập 

viện, giảm 56% với cùng kỳ năm 2022 (3.883). Không ghi nhận ca tử vong, bằng 

so với cùng kỳ (00 ca). Số ca mắc TCM cao ở các địa phương: thành phố Biên 

Hòa (709) và huyện Trảng Bom (283). Dự báo số mắc bệnh TCM thời gian tới 
tiếp tục gia tăng, cùng với đó số ca nặng cũng tăng theo và xuất hiện ca tử vong. 

Nhằm tăng cường công tác thu dung, điều trị hiệu quả, hạn chế tình trạng 

quá tải và tử vong bệnh tay chân miệng; Giám đốc Sở Y tế đề nghị Giám đốc, 

Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện việc phân tuyến 

điều trị và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến bệnh tay chân miệng trên 

địa bàn tỉnh như sau: 

1. Phân độ lâm sàng bệnh tay chân miệng (theo Quyết định số 1003/QĐ-

BYT, ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 

“Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng”). 
1.1. Độ 1: Chỉ loét miệng và/hoặc tổn thương da. 

1.2. Độ 2: 

a) Độ 2a: có một trong các dấu hiệu sau: 

- Bệnh sử có giật mình dưới 2 lần/30 phút và không ghi nhận lúc khám 

- Sốt trên 2 ngày, hay sốt trên 390C, nôn, lừ đừ, khó ngủ, quấy khóc vô cớ. 

b) Độ 2b: có dấu hiệu thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2: 

* Nhóm 1: Có một trong các biểu hiện sau: 

- Giật mình ghi nhận lúc khám. 

- Bệnh sử có giật mình ≥ 2 lần /30 phút. 

- Bệnh sử có giật mình kèm theo một dấu hiệu sau: 
+ Ngủ gà. 

+ Mạch nhanh > 130 lần /phút (khi trẻ nằm yên, không sốt). 

* Nhóm 2: Có một trong các biểu hiện sau: 

- Sốt cao ≥ 39,5oC (đo nhiệt độ hậu môn) không đáp ứng với thuốc hạ sốt. 
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- Mạch nhanh > 150 lần /phút (khi trẻ nằm yên, không sốt). 

- Thất điều: run chi, run người, ngồi không vững, đi loạng choạng. 

- Rung giật nhãn cầu, lác mắt. 

- Yếu chi hoặc liệt chi. 

- Liệt thần kinh sọ: nuốt sặc, thay đổi giọng nói… 

1.3. Độ 3: có các dấu hiệu sau: 

a) Mạch nhanh > 170 lần/phút (khi trẻ nằm yên, không sốt). 

b) Một số trường hợp có thể mạch chậm (dấu hiệu rất nặng). 

c) Vã mồ hôi, lạnh toàn thân hoặc khu trú. 
d) HA tâm thu tăng: 

- Trẻ dưới 12 tháng HA > 100 mmHg. 

- Trẻ từ 12 tháng đến dưới 24 tháng HA > 110 mmHg. 

- Trẻ từ trên 24 tháng HA > 115 mmHg. 

đ) Thở nhanh, thở bất thường: Cơn ngưng thở, thở bụng, thở nông, rút lõm 

ngực, khò khè, thở rít thì hít vào. 

e) Rối loạn tri giác (Glasgow < 10 điểm). 

g) Tăng trương lực cơ. 

1.4. Độ 4: có một trong các dấu hiệu sau: 

a) Sốc. 
b) Phù phổi cấp. 

c) Tím tái, SpO2 < 92%. 

d) Ngưng thở, thở nấc. 

2. Phân tuyến điều trị 
2.1. Trạm Y tế xã, phường/thị trấn, phòng khám đa khoa tư nhân, phòng 

khám đa khoa khu vực, phòng khám chuyên khoa Nội, Nhi. 

a) Khám và điều trị ngoại trú bệnh tay chân miệng độ 1. 

b) Chuyển tuyến: đối với bệnh tay chân miệng độ 2a trở lên hoặc độ 1 với 

trẻ dưới 12 tháng hoặc có bệnh phối hợp kèm theo. 

- Điều kiện: Bác sỹ, điều dưỡng đã được tập huấn chẩn đoán, điều trị bệnh 
tay chân miệng. 

2.2. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; Bệnh viện đa khoa Cao su Đồng 

Nai và Bệnh viện đa khoa tư nhân. 

a) Khám, điều trị bệnh tay chân miệng độ 1 và 2a. 

b) Chuyển tuyến: đối với bệnh tay chân miệng độ 2b trở lên hoặc độ 2a có 

bệnh phối hợp kèm theo. 

c) Điều kiện: Bác sỹ, điều dưỡng đã được tập huấn chẩn đoán, điều trị bệnh 

tay chân miệng. 

2.3. Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, các 
Bệnh viện đa khoa khu vực, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. 

a) Khám, điều trị bệnh tay chân miệng tất cả các độ. 

b) Chuyển tuyến: Đối với bệnh tay chân miệng độ 3,4 khi không có đủ điều 

kiện hồi sức tích cực Nhi, đảm bảo chuyển tuyến an toàn. 

c) Điều kiện: 

- Bác sỹ, điều dưỡng được huấn luyện nâng cao về điều trị và hồi sức bệnh 

tay chân miệng. 
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- Có đơn nguyên điều trị bệnh tay chân miệng. 

3. Nguyên tắc phối hợp giữa các tuyến 

3.1. Các Bệnh viện đa khoa khu vực tập trung nguồn lực để thu dung, điều 

trị những trường hợp bệnh tay chân miệng độ 2b, độ 3. 

3.2. Các Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, 

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tập trung nguồn lực để thu dung, điều trị những 

trường hợp bệnh tay chân miệng nặng độ 3,độ 4. 

3.3. Hạn chế vận chuyển người bệnh vượt tuyến, trừ trường hợp vượt quá 

khả năng điều trị. 
3.4. Khi vượt quá khả năng cho phép, cần chuyển người bệnh lên tuyến 

trên phải: 

- Thông báo trước với đơn vị tiếp nhận để chuẩn bị. 

- Ghi chép đầy đủ các thông tin về diễn biến lâm sàng, các kết quả xét 

nghiệm, các phương pháp điều trị và các thuốc đã sử dụng. 

3.5. Thực hiện chế độ tham vấn của tuyến trên, hội chẩn liên khoa, liên 

viện để giải quyết các trường hợp khó, các trường hợp chuyển viện. 

4. Hỗ trợ tuyến, chỉ đạo tuyến 

4.1. Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo 

tuyến và huấn luyện về điều trị bệnh tay chân miệng cho các bệnh viện đa khoa 
khu vực, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố khi có đề nghị hỗ trợ hoặc chuyển 

tuyến. 

4.2. Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai hoặc các bệnh viện tuyến tỉnh khi đề 

nghị hỗ trợ hoặc chuyển tuyến thì liên hệ trực tiếp với Bệnh viện Nhi đồng 2 do 

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phân công hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo 

tuyến và huấn luyện về điều trị bệnh tay chân miệng cho các bệnh viện thuộc các 

tỉnh, thành phía nam. 

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế, đề nghị Giám đốc, Thủ 
trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện việc điều trị theo phân tuyến 

hạn chế quá tải tuyến trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, 

báo cáo về Sở Y tế để được hướng dẫn giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở Y tế; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV. 
 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Trung 
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